Phụ lục 2. Bảng mã minh chứng
	TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung cho các tiêu chuẩn
	Tên minh chứng
	Ghi chú

	1 
	1
	1
	1.1.01
	
	Các Giấy đăng ký hoạt động GDNN gồm:
+ Giấy chứng nhận số 41/2018/GCNĐKHĐ-TCGDNN, ngày 08/5/2018
+ Giấy chứng nhận số 41a/2018/GCNĐKHĐBS-TCGDNN, ngày 16/8/2018
+ Giấy chứng nhận số 41b/2018/GCNĐKHĐBS-TCGDNN, ngày 17/9/2018
+ Giấy chứng nhận số 41c/2018/GCNĐKHĐBS-TCGDNN, ngày 30/7/2019
	R

	2 
	
	
	1.1.02
	
	Biểu tính toán học sinh sinh viên quy đổi của từng chương trình đào tạo
	R

	3 
	
	
	1.1.03
	
	Thống kê sĩ số HSSV tháng 01/2019
	R

	4 
	
	
	1.1.04
	
	Báo cáo số liệu tuyển sinh – đào tạo tháng 10/2019
	R

	5 
	
	
	1.1.05
	
	Các quyết định tốt nghiệp năm 2019
	R

	6 
	1
	2
	1.2.01
	
	Danh sách ngành nghề trọng điểm của trường kèm theo Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017
	R

	7 
	
	
	
	1.1.01
	Các Giấy đăng ký hoạt động GDNN gồm:
+ Giấy chứng nhận số 41/2018/GCNĐKHĐ-TCGDNN, ngày 08/5/2018
+ Giấy chứng nhận số 41a/2018/GCNĐKHĐBS-TCGDNN, ngày 16/8/2018
+ Giấy chứng nhận số 41b/2018/GCNĐKHĐBS-TCGDNN, ngày 17/9/2018
+ Giấy chứng nhận số 41c/2018/GCNĐKHĐBS-TCGDNN, ngày 30/7/2019
	nt

	8 
	
	
	
	1.1.02
	Biểu tính toán học sinh sinh viên quy đổi của từng chương trình đào tạo
	nt

	9 
	
	
	
	1.1.03
	Thống kê sĩ số HSSV tháng 01/2019
	nt

	10 
	
	
	
	1.1.04
	   Báo cáo số liệu tuyển sinh – đào tạo tháng 10/2019
	nt

	11 
	
	
	
	1.1.05
	   Các quyết định tốt nghiệp năm 2019
	nt

	12 
	2
	7
	
	2.5.01
	Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017
	nt

	13 
	
	
	2.7.01
	
	Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018
	R

	14 
	
	
	2.7.02
	
	Hồ sơ, bằng cấp của 04 giảng viên
	R

	15 
	
	
	2.7.03
	
	Biên bản Báo cáo chuyên môn ngành Công nghệ ô tô của tập đoàn Avestos_ Đức
	R

	16 
	
	
	2.7.04 
	
	Giấy chứng nhận của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo chuẩn Đức
	R

	17 
	2
	8
	2.8.01
	
	Quyết định số 303/QĐ-TCGDNN ngày 08 tháng 5 năm 2019
	R

	18 
	
	
	2.8.02
	
	Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013
	R

	19 
	
	
	
	2.7.01
	Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018
	R

	20 
	3
	1
	3.1.01
	
	Chương trình đào tạo các ngành nghề
	Chờ chị Mai


	21 
	
	
	
	3.1.01
	Chương trình đào tạo các ngành nghề
	nt

	22 
	
	
	3.1.02
	
	Biên bản thỏa thuận hợp tác dạy nghề
	R

	23 
	
	
	3.1.03
	
	Bảng điểm đánh giá môn học của HSSV tại doanh nghiệp
	R

	24 
	
	
	3.1.04
	
	Biên bản, Hợp đồng hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp
	Chờ khoa

	25 
	
	
	
	2.1.07
	Báo cáo Tổng kết hoạt động đào tạo năm học
	R

	26 
	3
	5
	3.5.01
	
	Hợp đồng đào tạo Trung cấp với Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
	R

	27 
	
	
	3.5.02
	
	Quyết định mở lớp đào tạo trình độ trung cấp hệ chính quy khóa 2018 cho Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
	R

	28 
	
	
	3.5.03
	
	Quyết định về việc học sinh trúng tuyển nhập học trung cấp hệ chính quy khóa 2018 cho Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
	R

	29 
	
	
	3.5.04
	
	Chương trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp cho Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
	R

	30 
	
	
	3.5.05
	
	Hồ sơ học viên của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tham gia lớp đào tạo trình độ trung cấp hệ chính quy khóa 2018
	R

	31 
	
	
	3.5.06
	
	Thời khóa biểu học tập của các lớp đào tạo trình độ trung cấp hệ chính quy khóa 2018 cho Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
	R

	32 
	
	
	3.5.07
	
	Hợp đồng đào tạo với Công ty TNHH TMDV Viễn thông Thiên Tú
	R

	33 
	
	
	3.5.08
	
	Đề cương chi tiết môn học Chuyên đề máy giặt, Tủ lạnh, Máy lạnh
	R

	34 
	
	
	3.5.09 
	
	Hợp đồng đào tạo với Công ty TNHH – XS Thương mại PHANA
	R

	35 
	
	
	3.5.10 
	
	Chương trình bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho công nhân nghề Cắt gọt kim loại
	R

	36 
	
	
	3.5.11 
	
	Danh sách tham gia bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho công nhân nghề Cắt gọt kim loại
	R

	37 
	3
	7
	3.7.01
	
	Quyết định công nhận tốt nghiệp
	R

	38 
	
	
	3.7.02
	
	Danh sách đại diện doanh nghiệp tham gia đánh giá kết quả học tập của HSSV
	Chờ khoa

	39 
	
	
	3.7.03
	
	Danh sách các Doanh nghiệp nhận HSSV thực tập tốt nghiệp
	R (Phôtô đại diện)

	40 
	
	
	3.7.04
	
	Phiếu Thực tập tốt nghiệp của HSSV tại doanh nghiệp
	R (Phôtô đại diện)

	41 
	
	
	3.7.05
	
	Phiếu khảo sát ý kiến cơ quan, doanh nghiệp đối với học sinh sinh viên thực tập tốt nghiệp và học sinh sinh viên đã tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường
	R (Phôtô đại diện)

	42 
	
	
	3.7.06 
	
	Báo cáo kết quả khảo sát Doanh nghiệp
	R

	43 
	
	
	
	2.1.07
	Báo cáo Tổng kết hoạt động đào tạo năm học
	nt

	44 
	4
	8
	4.8.01
	
	Tờ trình hỗ trợ thực hiện ngày chủ nhật xanh
	R

	45 
	
	
	4.8.02
	
	Quyết định số 589/QĐ-LTTC-TC ngày 31 tháng 5 năm 2019
	R

	46 
	
	
	4.8.03
	
	Quyết định số 1055/QĐ-LTT-TC ngày 19 tháng 9 năm 2019
	R

	47 
	
	
	4.8.04
	
	Kế hoạch số 651/KH-LTT ngày 12 tháng 6 năm 2019
	R

	48 
	
	
	4.8.05
	
	Thời khóa biểu giáo dục định hướng – kỹ năng mềm khóa 2019
	R

	49 
	
	
	4.8.06
	
	Chương trình môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	R

	50 
	
	
	4.8.07
	
	Kế hoạch 991/KH-LTT ngày 10 tháng 9 năm 2019
	R

	51 
	5
	1
	5.1.01
	
	Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt giáo dục định hướng hàng năm
	R

	52 
	
	
	5.1.02
	
	Mục 2.4.2.18 của sổ tay Giáo dục định hướng
	R

	53 
	5
	3
	
	2.5.01
	Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017
	nt

	54 
	
	
	
	2.7.01
	Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018
	nt

	55 
	
	
	5.3.01
	
	Quyết định số 926/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018
	R

	56 
	
	
	5.3.02
	
	Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quyết định số 926/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018
	R (K in hết vì văn bản quá dài 90 trang)

	57 
	
	
	5.3.03
	
	Thông báo số 1176/TB-LTT-ĐT ngày 08 tháng 10 năm 2019
	R

	58 
	5
	4
	5.4.01
	
	Chương trình học phần Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường – khoa động lực
	R

	59 
	
	
	5.4.02
	
	Chương trình học phần chuyên đề máy lạnh– khoa nhiệt lạnh;
	R

	60 
	
	
	5.4.03
	
	Chương trình học phần An toàn lao động – khoa may thời trang
	R

	61 
	
	
	5.4.04
	
	Chương trình học phần An toàn lao động – khoa cơ khí
	R

	62 
	
	
	5.4.05
	
	Chương trình học phần An toàn điện – khoa điện – điện tử
	R

	63 
	
	
	5.4.06
	
	Bảng điểm học phần Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường – khoa động lực
	R

	64 
	
	
	5.4.07
	
	Bảng điểm học phần chuyên đề máy lạnh – khoa nhiệt lạnh
	R

	65 
	
	
	5.4.08
	
	Bảng điểm học phần An toàn lao động – khoa may thời trang
	R

	66 
	
	
	5.4.09
	
	Bảng điểm học phần An toàn lao động – khoa cơ khí
	R

	67 
	
	
	5.4.10
	
	Bảng điểm học phần An toàn điện – khoa điện – điện tử
	R

	68 
	
	
	
	4.8.04
	Kế hoạch số 651/KH-LTT ngày 12 tháng 6 năm 2019
	nt

	69 
	
	
	
	4.8.02
	Quyết định số 589/QĐ-LTTC-TC ngày 31 tháng 5 năm 2019
	nt

	70 
	
	
	
	4.8.05
	Thời khóa biểu giáo dục định hướng – kỹ năng mềm khóa 2019
	nt

	71 
	
	
	
	4.8.06
	Chương trình môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	nt

	72 
	
	
	
	4.8.03
	Quyết định số 1055/QĐ-LTT-TC ngày 19 tháng 9 năm 2019 về thành lập Câu lạc bộ Xanh của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	nt

	73 
	
	
	
	4.8.01
	Tờ trình hỗ trợ thực hiện ngày chủ nhật xanh 
	nt

	74 
	5
	5
	5.5.01
	
	Kế hoạch số 599/KH-LTT-TTQHDN ngày 01/06/2018
	R

	75 
	
	
	5.5.02
	
	Kế hoạch 342/KH-LTT-TTQHDN ngày 11/04/2019
	R

	76 
	
	
	5.5.03
	
	Danh sách HSSV tốt nghiệp được khảo sát
	R

	77 
	
	
	5.5.04
	
	Danh sách Doanh nghiệp được khảo sát
	R

	78 
	
	
	5.5.05
	
	Phiếu khảo sát Doanh nghiệp năm 2018 và năm 2019
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	79 
	
	
	5.5.06
	
	Báo cáo kết quả khảo sát doanh nghiệp
	R
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